Mau s6 04/QD-CKNS
UY BAN NHAN DAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

XA TAN AN Péc 1ap - Tw do - Hanh phic
Sb: 607 /QD-UBND Tan An, ngay 03 thang 10 nam 2025
QUYET PINH

Vé viéc cong bo cong khai bo sung du toan thu ngan sich nha nuéc — chi
ngan sach dia phwong nam 2025 trén dia ban xa Tan An (dgt 1)

UY BAN NHAN DAN XA TAN AN

Can civ Ludt Té chirc chinh quyén dia phwong ngay 1 6/6/2025;

Can cir Ludt Ngdn sach Nha nuwdc ngay 25/6/2015; Ludt so 56/2024/QH]5
ngay 29/11/2024 vé sira doi bo sung mét s6 diéu ciia Ludt Chirng khodn, Ludt Ké
todn, Ludt Kiém todn ddc ldp, Ludt Ngdn sdch nha nuwée, Ludt Qudn 1y, sit dung
tai san céng, Ludt Quan 1y thué, Ludt Thué thu nhdp cd nhan, Ludt D trit quoc
gia, Ludt Xu Iy vi pham hanh chinh;

Can cir Nghi dinh sé6 163/2016/ND-CP ngay 21 thing 12 ndm 2016 ciia
Chinh phii Quy dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu cuia Ludt Ngdn sdach nha nwde;

Can cir Thong tu s6 343/2016/TT-BTC ngay 30 thang 12 nam 2016 cua Bo
Tai chinh hu’o’ng dan thyc hién cong khai ngan sdach déi voi cdc cdp ngan sdach;

Can cit Nghi quyét s6 13/NO-HPND ngay 22/9/2025 ciia HPND xd vé viéc
b6 sung dy todn thu ngdn sdch nha nuwdc - chi ngan sdach dia phirong nam 2025
trén dia ban xa Tan An (dot 1);

Xét dé nghi cta Truong phong Kinh té tai To trinh s6 147/TTr-KT ngay
30 thang 9 nam 2025.

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd cong khai s6 liéu bo sung du toan thu ngan sach nha nudc
- chi ngan sach dia phuong nam 2025 trén dia ban xa Tan An (dot 1).

(Theo cac biéu kem theo Quyét dinh nay).

Dieu 2. Quyét dinh nay co6 hi€u luc ké tir ngay ky.

DPiéu 3. Chanh Van phong HPDND va UBND x3a, Trudéng phong Kinh te,
Thu trudng cac co quan, ban nganh, don vi sy nghiép va cac ca nhan c6 lién quan
to chirc thuc hién Quyét dinh nay./.
Noi nhgn:
- Uy ban nhan déan tinh;
- S& Tai chinh;
- Bang uy x3;
- HBND x3;
- CT, cac PCT UBND x3;
- Chanh, Pho CVP HDPND&UBND xa;
- Cac Trudng ap trong xa;
- Trang thong tin dién tir xa (dang tai);
- Luu: VT, (Nga).

™. UY BAN NHAN DAN

Lé Anh Tuén



CAN POI DU TOAN NGAN SACH XA NAM 2025

(D todn da dwoc Héi dong nhdn déan quyét dinh)

Biéu s6 108/CK TC-NSNN

Pon vi: dong
NOI DUNG THU DU TOAN NOI DUNG CHI DU TOAN
TONG SO THU 36.608.121.859 TONG SO CHI 36.608.121.859

I. Cac khoan thu xa huong 100%

I. Chi dau tu phat trién

I1. Cac khoan thu phan chia theo ty 1& ()

II. Chi thuong xuyén

36.608.121.859

IIL. Thu b sung

36.608.121.859

III. Dy phong

- Bo sung can doi

IV. Chi ndp ngan sach cap trén

- B6 sung co muc tiéu

36.608.121.859

IV. Thu chuyén ngudn

V. Thu tir nguéon CCTL

VI. Thu két du

VIL Thu tir ngudon XHH

Ghi chii: (1) Bao gom 4 khodn thu tir thué, 1 phi Ludt NSNN quy dinh cho ngdn sdch xd hwéng va nhitng khodn thu ngan sach dia phirong dwoc
huong co phan chia theo ty Ié phan tram (%) cho xd




UY BAN NHAN DAN
XA TAN AN

Biéu s6 109/CK TC-NSNN

DU TOAN THU NGAN SACH XA NAM 2025
(D todn da dwoc Hpi dong nhan dan quyét dinh)

Pon vi: dong
) DU TOAN NAM 2025
NOI DUNG
THU NSNN THU NSX
A B 3 4
TONG THU 36.608.121.859 36.608.121.859
I Cac khoéan thu 100% -
1 Thu phi 1€ phi
) Thu_é' sir dung dét phi néng nghiép - nong
nghiép
3 Thu khac ngan sach
I Cac khoan thu phén chia theo ty 1€ i
phan tram (%) -
1 Thu cong thuong nghiép ngoai quoc i
doanh _
- Thué gid tri gia tang
- Thué tiéu thu dic biét
- Thué thu nhdp doanh nghiép
- Thué tai nguyén
2 Thué thu nhap c4 nhan
3 L¢ phi trudc ba - -
- Lé phi trudc ba nha dat
- L¢é phi truoc ba khac
I Thu \iién }rq’ l’<h6ng hoan lai truc tiép )
cho xa (néu co)
IV | Thu chuyén nguén - -
V | Thu tir nguén CCTL - -
VI | Thu két dw ngén sich - -
VII | Thu tir nguén XHH - -
VIII | Thu bo sung tir ngin sich cip trén 36.608.121.859 36.608.121.859

- Thu b6 sung can doi

- Thu b6 sung c6 muc tiéu

36.608.121.859

36.608.121.859




Biéu s6 110/CK TC-NSNN

DU TOAN CHI NGAN SACH XA NAM 2025

(Du toan da dwoc Hoi do”‘ng nhan dan quyét dinh)

Pon vi: dong
DU TOAN NAM 2025
STT NOI DUNG ] ) A :
' TONG 50 PH},)&éfUTvll:irEN T)EI&(E\IG
A B 1=2+3 2 3
TONG CHI 36.608.121.859 36.608.121.859
Trong do
1 | Chi gido duc 3.356.000.000 3.356.000.000
2 | Chi qudc phong 1.485.000.000 1.485.000.000
3 glili? ninh va trat tyr an toan 334.000.000 334.000.000
4 Chi van hoa, thong tin -
5 Chi phat thanh, truyén thanh -
6 | Chi thé duc thé thao -
7 | Chi bao vé méi truong 1.618.000.000 1.618.000.000
8 | Chi c4c hoat dong kinh té 3.300.000.000 3.300.000.000
Chi hoat dong cia co quan
9 | quan Iy Nha nuéc, Dang, 13.965.121.859 13.965.121.859
doan thé
10 5(1)111 sw nghicp dam bdo xa 12.550.000.000 12.550.000.000
11 | Chikhac -
12 | Dy phong ngan sach -
13 | Chi ndp ngan sach cip trén -




DU TOAN CHI PAU TU PHAT TRIEN® NAM 2025
(D todn da dwoc Hpi dong nhan dan quyét dinh)

Biéu s6 111/CK TC-NSNN

Pon vi: dong

Tén cong trinh

Thoi gian
khoi cong
- hoan
thanh

Téng du toan duoc duyét

Tong so

Trong do
nguon dong
gop cua dan

Gia tri
thuc hién
dén
31/12...

Gia tri da
thanh
toan dén
31/12/...

Du toan nam 2025

Tong
sO

Trong d6
thanh toan
khéi lugng
nam trudc

Chia theo ngudn von

Nguon can
doi ngan sach

Nguén dong
gop

TONG SO

1. Cong trinh chuyén tiép

2. Cong trinh khéi cong moi

Trong d6: hoan thanh trong

nam

Ghi chii: (1) Theo phdn cdp ciia tinh




Y BAN NHAN DAN

Biéu s6 112/CK TC-NSNN

XA TAN AN
KE HOACH THU, CHI CAC HOAT PONG TAI CHINH KHAC NAM 2025
(D todn da dwoc Héi dong nhdn dan quyét dinh)
Pon vi: dong
UOC THUC HIEN NAM ........ , y
. KE HOACH NAM...
NOI DUNG (nam hién hanh)
THU CHI CHENH LECH THU P CHENH LECH (+)
H 0O )
TONG SO

1. Cac quy tai chinh nha nudc ngoai
ngan sach

2. Céc hoat dong su nghiép

+ Cho

+ Bén bai

_|_

+ ...

Ghi chu: Chénh léch (+) thu lon hon chi
Chénh léch (-) thu nho hon chi




		2025-10-02T09:49:10+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-02T12:34:59+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	Nguyễn Thanh Vinh<vinhnt.ubndxbl@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-03T09:53:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	Lê Anh Tuấn<tuanla.ubndvc@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-03T10:19:34+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Ủy ban nhân dân xã Tân An<ubndxta-vc@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-03T10:19:38+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Ủy ban nhân dân xã Tân An<ubndxta-vc@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-03T10:20:41+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Ủy ban nhân dân xã Tân An<ubndxta-vc@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-03T10:20:49+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Ủy ban nhân dân xã Tân An<ubndxta-vc@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-03T10:20:57+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Ủy ban nhân dân xã Tân An<ubndxta-vc@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-03T10:21:14+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Ủy ban nhân dân xã Tân An<ubndxta-vc@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-03T10:21:41+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Ủy ban nhân dân xã Tân An<ubndxta-vc@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-03T10:21:49+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Ủy ban nhân dân xã Tân An<ubndxta-vc@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




